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	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Cơ sở công bố
	Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

	
	
	
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	

	1
	ML Cosmetics
	Sunscreen
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Linh 90
	Số 102 Hàm Nghi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
	22865/24/CBMP-HN

	2
	Galylin
	Face White Collagen
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Galylin
	Số 495 Đường An Dương Vương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	23314/25/CBMP-HN

	3
	TAA
	Day Cream For Moiturization And Shine
	Hộ kinh doanh Lương Thu Trang
	Phố Hoà Bình, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang,Việt Nam
	19229/24/CBMP-HN

	4
	
	Intensive Stem Cells
	Hộ kinh doanh Lương Thu Trang
	Phố Hoà Bình, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang,Việt Nam
	19230/24/CBMP-HN

	5
	
	Fading Cream Melasma
	Hộ kinh doanh Lương Thu Trang
	Phố Hoà Bình, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang,Việt Nam
	19231/24/CBMP-HN

	6
	
	Night Cream Melasma
	Hộ kinh doanh Lương Thu Trang
	Phố Hoà Bình, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang,Việt Nam
	19232/24/CBMP-HN

	7
	QT Skin
	Qt Skin Tone Up Uv Hev Sun Screen
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tô Gia
	Số 45 tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	19975/24/CBMP-HN

	8
	Bezy Beauty
	Sun May
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trang Anh Phát
	Số 9, phố Đồng Đậu, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	23043/25/CBMP-HN

	9
	Reami Quaasi
	Kem Face Essence Cream
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sensody Việt Nam
	Phố Ghẽ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
	20433/24/CBMP-HN

	10
	
	Serum Collagen
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sensody Việt Nam
	Phố Ghẽ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
	20430/24/CBMP-HN

	11
	
	Detox 2
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sensody Việt Nam
	Phố Ghẽ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
	20434/24/CBMP-HN

	12
	
	Serum Tế Bào Gốc Trà Xanh
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sensody Việt Nam
	Phố Ghẽ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
	20432/24/CBMP-HN

	13
	Kim phuc sac
	Serum dưỡng da
	Công ty TNHH Chauanhbeauty
	Số 25, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, tành phố Hà Nội, Việt Nam
	12464/22/CBMP-HN

	14
	
	Serum dưỡng sáng da
	Công ty TNHH Chauanhbeauty
	Số 25, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, tành phố Hà Nội, Việt Nam
	12479/22/CBMP-HN

	15
	Maiv Thoj Brand
	Mailasin
	Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm New Day
	Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	19465/24/CBMP-HN

	16
	Shearmes
	Whitening Nano Collagen
	Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm New Day
	Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	19999/24/CBMP-HN

	17
	Maiv Thoj Brand
	Kem body dưỡng da MT
	Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm New Day
	Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	20428/24/CBMP-HN

	18
	ND
	Sun Cream Tone Up
	Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm New Day
	Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	20507/24/CBMP-HN

	19
	MT Beauty
	Whitening Body Cream
	Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm New Day
	Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	21610/24/CBMP-HN

	20
	Lava
	Kem dưỡng sáng da X5
	Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm New Day
	Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
	22654/24/CBMP-HN

	21
	
	Dr.Eco Suncream
	Công ty TNHH dược phẩm Eco Life
	Số nhà 22 LK34, khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	15124/23/CBMP-HN

	22
	
	Sun White
	Công ty TNHH 
thương mại quốc tế Sakura
	295 Đường 29, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	21176/24/CBMP-HN

	23
	
	Glutasun
	Công ty TNHH Dược phẩm Pharland Nauy
	Số 2 Ngõ 420 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	20903/24/CBMP-HN

	24
	Igreen
	Serum mụn Diếp Cá
	Công ty TNHH TV&DV Igreen
	Số 24, đường Bùi Dương Lịch,
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
	22758/24/CBMP-HN

	25
	Zenina
	Suncream Pink Tone Up SPF50+
PA++++
	Công ty cổ phần công nghệ dược mỹ phẩm Hà Nội
	Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	16458/23/CBMP-HN

	26
	Hany
	SPF 50 PA+++
Hany Sunplay
	Công ty cổ phần công nghệ dược mỹ phẩm Hà Nội
	Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng,
Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	16274/23/CBMP-HN

	27
	Perilla
	Serum Tía Tô
	Công ty TNHH Tikmart Edu
	Nhà liền kề 1 - Lô 12 khu A, Phường
Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
	22322/24/CBMP-HN

	28
	
	Ngũ hoa hạt
	Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Tina Lê Make Up
	Số 116 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	12483/22/CBMP-HN

	29
	
	Serum Tina Lê
	Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Tina Lê Make Up
	Số 116 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	12176/22/CBMP-HN

	30
	
	Kem chống nắng thiên nhiên Organic 100
	Công ty TNHH dược phẩm và dược liệu Organic
	Số 24, phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	12482/22/CBMP-HN

	31
	
	Kem chống nắng Sunplus
	Công ty TNHH thương mại quốc tế Vinamax
	Số 524, nhà E1, TT Tân Mai, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	11669/22/CBMP-HN

	32
	Lovelorn X8 Vina+
	Tinh chất chống Nắng
	Công ty cổ phần tập đoàn Y Dược Vina Pharma.VN
	Tiểu khu 6, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
	18261/23/CBMP-HN

	33
	
	Kem chống nắng cao cấp Suncreem Korea
	Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Korea - Nhật Bản
	Số nhà 47, ngõ 66, tổ 11, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	15195/23/CBMP-HN

	34
	
	La Lissa Cosmetics Sunwhite
	Công ty TNHH Dược phẩm Uy Phát
	Số 32B, ngõ 101, phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	19330/24/CBMP-HN

	35
	JK Lab +
	Jklab White
Perfect Gel Facewash
	Công ty TNHH Hevina International
	Nhà số 4, ngõ 31/2, Tổ dân phố 1, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	19864/24/CBMP-HN

	36
	
	Active
Brightening Ampoule
	Công ty TNHH Hevina International
	Nhà số 4, ngõ 31/2, Tổ dân phố 1, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	18148/23/CBMP-HN

	37
	
	Retin A Cream
	Công ty TNHH Hevina International
	Nhà số 4, ngõ 31/2, Tổ dân phố 1, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	18149/23/CBMP-HN

	38
	
	Sunscreen Broad Spectrum
	Công ty TNHH Hevina International
	Nhà số 4, ngõ 31/2, Tổ dân phố 1, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	18150/23/CBMP-HN

	39
	
	Sami Shield Up++
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thành Phát
	Số 7, ngách 24/5, đường Ngô Quyền, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	19768/24/CBMP-HN

	40
	
	Kem chống nắng cao cấp Eva Sun
	Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Tech France
	Xóm 6, thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	19867/24/CBMP-HN

	41
	TKH
	Tinh dầu răng miệng TKH
	Công ty TNHH Trần Kim Huyền
	Buôn Ea Mtá, xã Ea Bhốc, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
	11228/21/CBMP-HN

	42
	Tkcare
	Dr Hemun
	Công ty TNHH Anh Uyên
	Số 374 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	11936/22/CBMP-HN

	43
	Atanin
	Kem tẩy da chết Atanin
	Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Sun World
	SAV7-0006 Tầng Trệt, Tháp 7, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	14797/22/CBMP-HN

	44
	DN Skin
	Brightening Creme
	Công ty TNHH Thương mại DN Group
	Tổ dân phố 3, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
	22612/24/CBMP-HN

	45
	Enlee
	Sunscreen
	Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Quang Minh
	Số 30 Ngách 1 Ngõ 183A Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	22873/24/CBMP-HN

	46
	Hoài Cosmetic
	Kem chống nắng Collagen
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hoài
	Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
	23312/25/CBMP-HN

	47
	
	Meso-collagen day cream
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hoài
	Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
	23313/25/CBMP-HN

	48
	NES
cosmetics
	Luxe face whitening day cream
	Công ty TNHH Nes cosmetics group
	Số 65 Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy
	23518/25/CBMP-HN

	49
	
	Diamond melasma cream A2
	Công ty TNHH Nes cosmetics group
	Số 65 Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy
	23520/25/CBMP-HN

	50
	Diphanxie
	Suncream pro
	Công ty TNHH Diphanxie group
	lô 12-13 đường số 14, KDDT Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
	23300/25/CBMP-HN

	51
	DIPHANXIE
	Melasma cream day
	Công ty TNHH DIPHANXIE Group
	Lô 12-13 đường số 14, Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
	23187/25/CBMP-HN

	52
	TX Cosmetic
	Nano Body Cream
	Công ty TNHH TX Group
	Thửa 133, Thôn Trần Phú, Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
	20934/24/CBMP-HN

	53
	TXNK
	Sunscreen
	Công ty TNHH TX Group
	Thửa 133, Thôn Trần Phú, Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
	21275/24/CBMP-HN

	54
	Thảo Mộc Xanh X4
	Kem dưỡng sáng da ngừa lão hóa 3in1
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Thảo Mộc Xanh

X4
	Thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	21370/24/CBMP-HN

	55
	
	Kem nám dưỡng ẩm 3 in 1
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Thảo Mộc Xanh

X4
	Thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
	22310/24/CBMP-HN

	56
	XOXO
	Royal Body Cream
	Công ty cổ phần tập đoàn XT Việt Nam
	San Hô 22-98 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam
	21926/24/CBMP-HN

	57
	XOXO
	Royal Sun Cream
	Công ty cổ phần tập đoàn XT Việt Nam
	San Hô 22-98 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam
	21927/24/CBMP-HN

	58
	
	Skin Cream B5 Sellmax Provita
	Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Stemcell
	12/10, KP Cấp Rang, Phường Suối Tre, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
	22150/24/CBMP-HN

	59
	Mika
	Kem body Vip
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Mika
	Ki ốt 577, Chợ Ba Hàng, Phường Ba Hàng, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
	22209/24/CBMP-HN

	60
	K M Huyền
	Royal Cream
	Công ty Cổ phần Kim Huyền Pro
	1092/3 đường Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	22565/24/CBMP-HN

	61
	K M Huyền
	Royal Lotion
	Công ty Cổ phần Kim Huyền Pro
	1092/3 đường Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	22568/24/CBMP-HN

	62
	Tera
	Royalsun
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Tera
	Lô 13 KĐT Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
	23538/25/CBMP-HN

	63
	Tonic Pharma
	Melisa Cream SPF50+
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dược phẩm Tonic - Quang Phát
	Tổ 6, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	15263/23/CBMP-HN

	64
	
	Kem chống nắng Bibi Cream
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Edoskin
	Số 11B, ngách 144/4 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	12563/22/CBMP-HN

	65
	
	Kem chống nắng Sun Green SPF UVA+UVB 50+ PA+++
	Công ty TNHH mỹ phẩm quốc tế Green
	Số nhà 50 phố Đoàn Đình Duyệt, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
	9617/21/CBMP-HN

	66
	OMG Beauty
	Anti UV Sunscreen
	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHQ Việt Nam
	Số e48 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
	18783/24/CBMP-HN

	67
	
	B5 Cleansing Foam
	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHQ Việt Nam
	Số e48 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
	17517/23/CBMP-HN

	68
	
	Retinol Peel Serum
	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHQ Việt Nam
	Số e48 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
	17518/23/CBMP-HN

	69
	
	Pro Vitamin B5 Cream
	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHQ Việt Nam
	Số e48 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
	17519/23/CBMP-HN

	70
	OMG Beauty
	Vitamin B5 Serum
+Hyaluronic
Acid Serum
	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHQ Việt Nam
	Số e48 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
	17520/23/CBMP-HN

	71
	
	White Pink
	Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Ánh Dương
	số 14, phố Tây Sơn, phường Yết
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	9830/21/CBMP-HN

	72
	
	TN-Pro Suncreen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế TN
	Số 39, Ngõ 14, tổ 6, Phường Phú La,
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	19395/24/CBMP-HN

	73
	
	Tinh chất An Bì Khang
	Công ty TNHH Đông Dược Bà Vân
	Số 1 phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	9011/21/CBMP-HN

	74
	Dr.Ruseki
	Kem chống nắng body Dr.Ruseki
	Công ty cổ phần Tuệ Minh Pharma
	Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	9436/21/CBMP-HN

	Tổng cộng: Thu hồi 74 (Bảy mươi tư) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.




